
UBND HUYỆN VĂN QUAN

TIỂU DỰ ÁN 2 - DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐBDTTS&MN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      /5/2024 của UBND huyện Văn Quan )

STT Tên dự án

Kinh
phí

phân
bổ

(Tr.đ)

Đơn vị
thực hiện

(xã)
Ghi chú

Hộ tham gia

Ngày, Số QĐ Vốn Giải
Ngân

Ngày cấp
hỗ trợ

Đơn vị
trúng

thầu/ cấp
giống

Tình hình sinh trưởng cây
trồng/vật nuôi

Tổng số nghèo cận
nghèo DTTS Tình hình

sinh trưởng
Tỷ lệ thiệt hại
(số con/số cây)

1 Dự án nuôi Lợn thịt 400 xã Đồng Giáp Đã cấp 54 16 38 3316/QĐ-UBND
22/8/2023

399.523.000 12/01/2024 HTX trân Quý Bình thường 8/159 con

2 Dự án trồng cây Trám đen 350 xã Đồng Giáp Đã cấp cây 40 8 32 3340/QĐ-UBND
23/8/2023

349.064.000 23/12/2023
Cty giống cây

 trồng đông bắc
Nhân dân đang

trồng

3 Dự án nuôi Lợn nái 240 xã Hòa Bình Đã cấp 38 6 32
3313/QĐ-UBND

22/8/2023

CT TNHH
giống, cây trồng
và vật nuôi bắc

giang

4 Dự án nuôi Lợn Thịt 360 xã Hòa Bình Đã cấp 58 19 39
3314/QĐ-UBND

22/8/2023

CT TNHH
giống, cây trồng
và vật nuôi bắc

giang

5 Dự án nuôi Lợn nái 500 xã Khánh Khê
Đã lựa chọn
nhà thầu, chưa
cấp giống

65 29 36 3312/QĐ-UBND
22/8/2023

HTX Bắc Thịnh
(Bắc Giang)

6 Dự án chăn nuôi Trâu 500
xã Lương
Năng

Đã cấp 25 7 18 3454/QĐ-UBND
28/8/2023

402.005.800 01/02/2024
Công ty TNHH

MTV Thiện
Hồng Bắc Sơn

Bình thường 1/25 con

7 Dự án nuôi Lợn nái 450
xã Lương
Năng

Đã lựa chọn
nhà thầu, chưa
cấp giống

54 15 39 3457/QĐ-UBND
28/8/2023
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8 Dự án nuôi Lợn thịt 500 xã Trấn Ninh đã cấp 85 32 53

3201/QĐ-UBND
15/8/2023

498,3 02/01/2024

Công ty cổ phần
giống cây trồng,
vật nuôi và công
nghệ Miền Bắc

30-35kg 15/190 con

9 Dự án nuôi Lợn nái 400 xã Trấn Ninh Đã cấp giống 76 29 47

3200/QĐ-UBND
15/8/2023

400 22/12/2024

Công ty cổ phần
giống cây trồng,
vật nuôi và công
nghệ Miền Bắc

bình thường 12/95 con

10 Dự án Trồng Mận 201 xã Trấn Ninh đã cấp cây 8 0 8
3199/QĐ-UBND

15/8/2023

197,1 19/01/2024
Công ty cổ phần
Giống cây trồng

Đông bắc
đang trồng

11
Dự án chăn nuôi Trâu,
Bò

500
xã Tri Lễ

đã cấp trâu 28 12 16
3315/QĐ-UBND

22/8/2023

450.342.500 20/12/2023

CTTNHH
Giống cây trồng

 và vật nuôi
Bác Giang

Tốt 02/28 con

12 Dự án chăn nuôi gà 500 đã cấp 38 16 22 3856/QĐ-UBND
6/10/2023

385.045.000 26/12/2023 HTX thành lộc Bình thường 680/4.598 con

13 Dự án chăn nuôi Trâu 189 xã Tú Xuyên Đã cấp Bò 9 4 5
3309/QĐ-UBND

20/8/2023

165.950.650 21/11/2023

CT TNHH
giống,

cây trồng và vật
nuôi Bắc Giang

Sinh trưởng tốt

14 Dự án nuôi Lợn nái 350 xã Tú Xuyên
Đã lựa chọn
nhà thầu, chưa
cấp giống

58 14 44
3218/QĐ-UBND

16/8/2023

CT TNHH
giống,

cây trồng và vật
nuôi Bắc Giang

15 Dự án nuôi Lợn thịt 500 xã Liên Hội Đã cấp giống 53 17 36
3481/QĐ-UBND

29/8/2023

499.527.310 13/12/23

CT TNHH
giống cây trồng
 và vật nuôi bắc

Giang

Bình thường 35/225 con

16 Dự án chăn nuôi Trâu 450 xã Liên Hội Đã cấp giống 21 8 13
3456/QĐ-UBND

28/8/2023

417.987..000 ,11/12/23

CT TNHH
giống cây trồng
 và vật nuôi bắc

Giang

Bình thường
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17 Dự án nuôi Gà ri lai 450 xã Tràng Các Đã cấp giống 46 25 21
2448/QĐ-UBND

23/6/2023

447.232.000 12/12/2023

Công ty cổ phần
giống cây trồng,
vật nuôi và công
nghệ Miền Bắc

Bình thường
khoảng 20% do thời
tiết rét đậm, rét hại

10 độ C

18 Dự án nuôi Lợn nái 400 xã An Sơn Đã cấp giống 123 59 64 3317/QĐ-UBND
22/8/2023

388.981.000 20.12.2023
HTX

Trân Quý
45 đến 55kg 6/123 con

19 Dự án nuôi Lợn thịt 489 xã An Sơn Đã cấp giống 135 62 73 3308/QĐ-UBND
20/8/2023

471.282.000 01.12.2023
HTX

Trân Quý
55 đến 65kg 9/270 con

20 Dự án nuôi Lợn thịt (LK) 500 xã Bình Phúc đã cấp lại 13 13 4502/QĐ-UBND
24/11/2023

Tháng 11/2023
CT cổ phần
công sơn 89

(TPLS)

cấp  lần 1 chết do
dịch tả

đang đợi cấp lại

21
Dự án trồng cây Hồng
vành khuyên

429 xã Điềm He Đã cấp cây 26 1 25 3307/QĐ-UBND
20/8/2023

429 Tháng 11/2023
Cty giống cây

 trồng đông bắc
Bình thường

Tổng cộng 1053 379 661 13
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UBND HUYỆN VĂN QUAN
 Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2023

(Kèm theo Báo cáo số   374  /BC-UBND ngày     23 /5/2024 của UBND huyện Văn Quan )

STT Tên Dự án giảm nghèo Cấp làm chủ đầu tư Tổng vốn
(triệu đồng)

Trong đó

Thời gian
thực hiện

Số hộ
tham gia

Trong đó

Ghi chú

Nguồn ngân sách

NSTW NSĐP Số hộ
nghèo

Số hộ
cận

nghèo

Số hộ
mới
thoát
nghèo

Số hộ
DTTS

Số phụ
nữ được
hỗ trợ

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nuôi Bò cái sinh sản UBND xã Lương Năng 500,00 485 15 36 tháng 27 10 13 4 1/2024
2 Nuôi Lợn thịt UBND xã Liên Hội 500,00 485 15 6tháng 54 17 23 14 30/11/2023
3 Nuôi Lợn nái UBND xã Khánh Khê 500,00 485 15 12tháng 57 6 14 32 5 Chưa cấp
4 Mô hình nuôi lợn thịt UBND xã Đồng Giáp 500,00 485 15 6tháng 80 13 63 4 26/4/2024 
5 Chăn nuôi gà bản địa UBND xã Hòa Bình 500,00 485 15 6tháng 42 7 30 5 2023
6 Nuôi lợn nái sinh sản UBND xã Hữu Lễ 500,00 485 15 12tháng 27 6 21 0 Chưa cấp
7 Nuôi lợn nái sinh sản UBND xã Tú Xuyên 500,00 485 15 12tháng 75 10 62 3 Chưa cấp
8 Nuôi Lợn nái UBND xã Tân Đoàn 440,00 431 9 12tháng 55 7 42 6 Chưa cấp
9 Nuôi trâu, bò UBND xã Tri Lễ 500,00 485 15 36 tháng 28 14 14 0 12/2023

10 Nuôi lợn nái sinh sản UBND xã Tràng Các 500,00 485 15 12tháng 80 37 41 2 12/2023
11 Nuôi vịt UBND xã Điềm He 309,00 300 9 6tháng 79 9 54 16 4/2024 

TỔNG CỘNG 5.249 5.096 153 604 136 377 86 5
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(Kèm theo Báo cáo số   374  /BC-UBND ngày     23 /5/2024 của UBND huyện Văn Quan )
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UBND HUYỆN VĂN QUAN
TIỂU DỰ ÁN 1 -DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      /5/2024 của UBND huyện Văn Quan )

STT Tên dự án

Kinh
phí

phân bổ
(Tr.đ)

Đơn vị
thực hiện

(xã)
Ghi chú

Hộ tham gia

Ngày, Số QĐ Giải ngân Ngày cấp
hỗ trợ

Đơn vị
trúng

thầu/ cấp
giống

Tình hình sinh
trưởng cây

trồng/vật nuôi

Tổng số nghèo cận
nghèo

mới
thoát
nghèo

DTTS
Tình

hình sinh
trưởng

Tỷ lệ
thiệt hại

(số
con/số
cây)1 Dự án trồng khoai tây 200 xã Điềm He chưa triển khai 53 1 15 10 53 4805/QĐ-UBND

14/12/2023

2
Dự án chăn nuôi Bò sinh
sản

389 xã Lương Năng Đã cấp giống 20 9 11 20 3455/QĐ-UBND
28/8/2023

318.030.120 12/01/2024
Công ty TNHH

MTV Thiện
Hồng Bắc Sơn

Bình Thường

3
Dự án trồng dưa hấu bằng
cây ghép

285 xã Trấn Ninh Kết thúc dự án 33 9 19 5 33 2480/QĐ-UBND
27/6/2023

275,353

Công ty Cổ
phần Thực

phẩm sạch Lạng
Sơn

400-
1.200kg/sào

4 Dự án nuôi Lợn nái 261 xã Tú Xuyên
Đã lựa chọn nhà
thầu, chưa cấp
giống

45 11 34 45
3341/QĐ-UBND

23/8/2023

CT TNHH
giống cây trồng
 và vật nuôi bắc

Giang

5 Dự án nuôi Lợn nái 350 xã Liên Hội Đã cấp giống 25 6 11 8 25
3453/QĐ-UBND

28/8/2023

349.552.665 05/02/2024

CT TNHH
giống cây trồng
 và vật nuôi bắc

Giang

Bình
 thường

6 Dự án nuôi Gà ri lai 250 xã Tràng Các Đã cấp giống 24 7 13 4 24
3319/QĐ-UBND

22/8/2023

180,421 12/12/2023

CT cổ phần
GCTVN&CN
nông nghiệp

miền bắc

Bình
 thường

khoảng 20%
do thời tiết
rét đậm, rét
hại 10 độ C

7 Dự án nuôi Lợn nái 370 xã Yên Phúc Đã cấp giống 94 53 41 94 3034/QĐ-UBND
27/7/2023

367,046 04/11/2023

CT cổ phần
GCTVN&CN
nông nghiệp

miền bắc

Bắt đầu phối
giống

5/94 con
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8 Dự án nuôi Lợn thịt 210 xã Bình Phúc
Đã lựa chọn nhà
thầu, chưa cấp
giống

65 21 33 11 65 4454/QĐ-UBND
17/11/2023

CT cổ phần
GCTVN&CN
nông nghiệp

miền bắc
Tổng cộng 359 117 177 38 359 318030943
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UBND HUYỆN VĂN QUAN
Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      /5/2024 của UBND huyện Văn Quan )

STT Tên dự án
Kinh phí
phân bổ
(Tr.đ)

Đơn vị thực hiện (xã) Ghi chú Ngày, Số QĐ Ngày cấp
hỗ trợ

Đơn vị trúng
thầu/ cấp

giống

1 Phát triển vùng trồng cây Thanh Long theo tiêu chuẩn
VietGAP và tương đương tại xã Điềm He 300 UBND xã Điềm He

nộp hồ sơ nhưng
chưa đảm bảo,
chưa nộp lại

3 Trạch trấu 400 UBND Bình Phúc Chưa cấp
5145/QĐ-

UBND
28/12/2023

Tổng cộng
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Tình hình sinh trưởng cây
trồng/vật nuôi

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2023
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày      /5/2024 của UBND huyện Văn Quan )
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